
 Làm cách nào để tìm Trung tâm hỗ trợ?

● Từ ngày 22.02.2010 Sở cảnh sát điều hành trung tâm hỗ trợ tại 291 
địa điểm trên toàn quốc. Nếu vào trang web trên internet(http://
cafe.naver.com/facenter) có thể kiểm tra địa chỉ và số điện thoại 
của Trung tâm hỗ trợ cho người nước ngoài ở mỗi khu vực.

  Có thể đươc hỗ trợ giáo dục về khoa giáo dục phòng chống 
tội phạm(bị hại) và khoa lấy bằng lái xe.

●�Đồn cảnh sát ở từng khu vực 
- Tìm đến trực tiếp nơi những người nước ngoài tụ họp và hướng dẫn cụ 
thể các trường hợp tội phạm thường hay nảy sinh và các điểm cần lưu ý 
và thực hiện “Giáo dục phòng chống tội phạm tại chỗ” giúp tư vấn tháo gỡ 
khó khăn mắc phải,

- Để hỗ trợ cho sự an toàn của người nước ngoài và sự thích ứng xã hội, 
chúng tôi hiện đang điều hành ‘Lớp học dạy lấy bằng lái xe cho người 
nước ngoài’ miễn phí về giáo trình bằng các thứ tiếng và hỗ trợ đội ngũ 
giảng viên chuyên môn, tổ chức thi thử lấy bằng lái xe.

● Có thể thắc mắc, sử dụng lớp học phòng chống tội phạm và lớp 
học dạy lấy bằng lái xe người nước ngoài thông qua phòng ngoại 
sự sở cảnh sát gần nhất hoặc thông qua trung tâm trợ giúp người 
nước ngoài. 

●�Ngoài ra, đối với người nước ngoài không thông thạo tiếng Hàn, 
khi sử dụng dịch vụ cảnh sát như khai báo 112, xin tư vấn dân sự 
thì có thể được hỗ trợ dịch vụ thông dịch ở BBB(1588-5644) và TT 
call(02-1330), trung tâm hỗ trợ khẩn cấp phụ nữ di cư(1577-1366), 
trung tâm hướng dẫn tổng thể cho người nước ngoài(1345) vv
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●�Trong số nội dung khai báo, những khai báo về vụ việc hình sự 
như hành hung-bạo lực gia đình-bạo lực học đường-lừa đảo(kiện 
tụng-tố cáo)giải quyết trực tiếp ở Ban tư vấn sở cảnh sát.

※ Vụ việc bạo lực gia đình: Điện thoại khẩn cấp phụ nữ “1366” hoặc báo 
cho phòng cảnh sát “112” 

●�Ngoài ra trung tâm còn cung cấp kiến thức pháp luật cuộc sống 
như quy định luật giao thông và quy định an toàn-yêu cầu xử lý tai 
nạn giao thông- quy định phòng chống tai nạn giao thông... nhiệt 
tình tư vấn về những bất tiện chịu đựng trong cuộc sống thường 
nhật.
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QUY ĐỊNH KHAI BÁO PHẠM TỘI

SỐ ĐIỆN THOẠI YÊU CẦU GIÚP ĐÕ

“Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài” có bên cạnh 
bạn 

CẢNH SÁT HÀN QUỐC LUÔN SẴN LÒNG GIÚP ĐỠ 
CÁC BẠN THÍCH ỨNG XÃ HỘI AN TOÀN

●�Nên mang giỏ xách hoặc cặp đeo vào hướng phía vách tường 
hoặc phía dọc đường đi bộ, dây đeo không quá dài, mang chéo 
vào vai trước ngực.

●�Trường hợp rút tiền mặt số lượng lớn ở ngân hàng thì yêu cầu 
nhân viên cảnh sát gác ngân hàng hoặc phòng cảnh sát giúp đõ.

   Trường hợp chứng kiến hoặc bị hại thì gọi số 112 có thể 
được cảnh sát giúp đỡ nhanh nhất.

●�Khi khai báo thì bình tĩnh báo rõ thời điểm, nơi chốn, bị hại 
như thế nào, hình dạng-đặc tính-vật dụng mang trên người-
số người-hướng chạy trốn của tội phạm.

●�Khi khai báo không cần đồng xu cũng có thể gọi được số điện 
thoại khẩn cấp 112 ở trạm điện thoại công cộng(bấm nút gọi 
khẩn cấp màu đỏ+112), có thể báo khẩn cấp khác ngoài người 
khai báo tội phạm.

●�Hãy giữ nguyên hiện trường cho đến khi cảnh sát đến để bảo 
đảm bằng chứng hiện trường phạm tội hỗn độn.

Khai báo tội phạm và điện thoại khẩn cấp
• Khai báo tội phạm 112
• Khai báo hỏa hoạn/cấp cứu bệnh nhân/cứu hộ khẩn cấp 119
• Khai báo-tư vấn khủng bố trên mạng 118
• Khai báo-tư vấn bị xâm phạm thông tin cá nhân 1336
• Khai báo trẻ lạc-trốn bỏ gia đình 182

Bạo lực tình dục-bạo lực gia đình
• Điện thoại khẩn cấp phụ nữ 1366
• Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp phụ nữ di cư 1577-1366
•  Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp người bị hại do bạo lực học đường-bạo lực 

tình dục 117

Bạo lực học đường
• Tư vấn thanh thiếu niên 1388
•  Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp người bị hại do bạo lực học đường-bạo lực 

tình dục 117
• Điện thoại khai báo khẩn cấp bạo lực học đường 1588-7179

Sinh họat dân sự khác
• Tổng đài Danuri(Tư vấn dân sự về gia đình đa văn hóa 1577-5432
• Sinh hoạt dân sự các loại theo đơn vị thành phố-huyện 110
• Hướng dẫn du lịch cho người nước ngoài 1330
• Trình bày-tư vấn bị xâm hại nhân quyền 1331
• Điện thoại nhân quyền người lao động nước ngoài 1588-1138
• Hướng dẫn thông tin bệnh viện và tư vấn bệnh 1339

   “Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài” là gì? (Assistance 
Center for Foreigners)

●�Sở cảnh sát chọn trung tâm đa văn hóa 
có nhiều người nước ngoài ra vào hoặc tổ 
chức tôn giáo.. điều hành làm trung tâm hỗ 
trợ người nước ngoài, để giúp người nước 
ngoài không cần trực tiếp đến sở cảnh sát 
cũng có thể khai báo bị thiệt hại do tội 
phạm và xin giải quyết việc dân sự.

 Làm cách nào để được giúp đỡ?

● Đến trung tâm hỗ trợ khai báo bị hại do tội phạm hoặc xin tư vấn 
về những việc bất tiện trong cuộc sống. Nhân viên trung tâm tiếp 
nhận sự việc chuyển đến “Trung tâm khai báo-báo bị thiệt hại 
do tội phạm của người nước ngoài” ở Sở cảnh sát gần đấy hoặc 
chuyện cho quan chức cảnh sát đối ngoại, trên cơ sở nội dung 
khai báo Ban phụ trách ở Sở cảnh sát trực tiếp giải quyết hoặc 
thông báo cho cơ quan hữu quan.

 Quy trình sử dụng



     Đối với tội “hành vi bạo lực” như hành hung, gây thương 
tích, đe dọa, lẻn vào nhà, phá hỏng tài sản, giam cầm trái 
phép, cưỡng ép, hăm dọa tống tiền, trường hợp như sau sẽ 
bị xử tội nghiêm khắc hơn.

●Trường hợp phạm tội như có hành vi hành hung do thói quen.

●�Trường hợp phạm tội như có hành vi hành hung tập thể hơn 2 
người.

●�Trường hợp phạm tội như có hành vi hành hung có tổ chức và vũ 
lực mạnh.

●�Trường hợp phạm tội như có hành vi hành hung có mang theo 
dụng cụ nguy hiểm khác như hung khí.

●�Trường hợp hoạt động gia nhập, thành lập nhóm hay tổ chức với 
mục đích gây tội như có hành vi hành hung.

    Không được tự ý sở hữu hoặc mang theo hung khí như 
dao, mã tấu, dao găm, dao bấm.

<Điều mục xử phạt> điều 1 mục 2 luật xử phạt tội nhẹ (phạt tiền dưới 100 
nghìn Won, phạt tù hoặc phạt tiền), điều 12 luật truy 
quét như súng ống-dao kiếm-thuốc nổ... (phạt tù dưới 5 
năm hoặc phạt tiền dưới 10 triệu Won).

 Cờ bạc, tổ chức sòng bạc.

●�Không được chơi cờ bạc ăn tiền như bài mahjong(Trung Quốc), 
hayirowoo(Thái Lan), xóc đĩa(Việt Nam), poker, bài hình Hàn quốc.

●�Trường hợp cung cấp nơi để đánh bạc sẽ bị xử phạt nghiêm khắc 
theo hành vi cờ bạc.

 Điện thoại lừa tiền(Voice Phishing)

●��Bán hoặc cho người khác mượn sổ tài khoản có thể phạm tội lợi 
dụng, có thể bị nghiêm cấm nghiêm khắc do hành vi chuyển 
nhượng sổ tài khoản.

●�Sẽ bị xử tội nghiêm khắc theo luật giả dạng lừa gạt như thành 
viên tổ chức lừa gạt đi rút tiền mặt, trung tâm tiếp thị giả.

    Trường hợp tự ý lấy vật dụng khi không thấy chủ nhân như 
xe đạp dựng ngoài đường tương ứng với tội trộm cắp, lấy 
cắp mang đi.

    Hành vi chuyển tiền ra nước ngoài theo giao dịch cá nhân 
không thông qua ngân hàng chuyển tiền ra nước ngoài sẽ 

 Bạo lực gia đình

●�Trường hợp một mình không thể đối ứng với sức mạnh thì báo 
ngay cho người chung quanh biết, yêu cầu sự giúp đỡ của người 
thân, hàng xóm, bạn đồng hương và kể cả cảnh sát.

●�Bảo đảm chứng cớ bị hành hung như hình ảnh, giấy khám bệnh... 
hãy tư vấn ở cơ quan tư vấn chuyên môn về bạo lực gia đình như 
Hội phụ nữ, Trung tâm nghỉ ngơi...

 Trẻ mất tích · Bắt cóc

● Khi thấy người lạ giả vờ làm thân với trẻ, hãy giáo dục cho trẻ là 
không nên đi theo mà phải nhanh chóng tránh xa và trong trường 
hợp bị lôi đi thì hãy hét to lên để cầu xin sự trợ giúp của những 
người xung quanh hoặc trốn vào quán nào đó ở nơi gần nhất.

●�Hãy giáo dục cho trẻ tự ghi nhớ tên bản thân, tuổi, địa chỉ, số điện 
thoại, tên bố mẹ.

●�Khi trẻ đi ra ngoài, nhớ hỏi là đi với ai, khi nào về và hãy ghi nhớ 
khi ra ngoài, trẻ mặc áo gì.

 Bạo lực học đường

●�Bạo lực học đường là những hành vi gây tổn hại đến cơ thể, tinh 
thần và tài sản bằng đánh đập, đe dọa, trêu cợt giữa học sinh 
trong khuôn viên trường học.

●�Để cải thiện mối quan hệ cộng đồng như tham gia hoạt động tổ 
chức hoặc kết bạn cũng như tăng cường năng lực giải quyết vấn 

▶Hướng dẫn khai báo
▷ Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp về nạn nhân bạo lực là phụ nữ, bạo lực học 

đường
- Hỗ trợ tổng thể và liên thông với trung tâm nghỉ ngơi chuyên ‘tư vấn· y 
tế · điều tra ·hỗ trợ pháp lý’ về bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội 
phạm tội tình dục· mua bán dâm vv. (Hoạt động miễn phí trong suốt 
24h 365 ngày, ở 22 đơn vị thuộc tỉnh · TP trên toàn quốc)

- Tư vấn về hướng dẫn sử dụng và về bị hại : (Không bấm mã vùng)117 
và  www.safe182.go.kr
Khai báo bằng tin nhắn ĐTDĐ (#0117), Khai báo qua mạng mobile/
epp(m.safe.go.kr)

■ Trung tâm khai báo tìm kiếm trẻ em mất tích (Tiếp nhận khai báo và xử 
lý 24h) : 182

■Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp phụ nữ di cư :
                                                                        1577-1366  và  www.wm1366.or.kr

■Văn phòng tư vấn pháp lý gia đình Hàn Quốc : 
                                                                       1644-7077  và  www.lawhome.or.kr

đề, nên hạn chế các vấn đề có thể gây ra sự so sánh với người khác 
như lối nói, trang phục vv.

●�Trường hợp bị tổn hại, nên thu thập chứng cứ về các chi tiết cá 
nhân của người gây ra và diễn biến sự việc như bị hại về bạo lực 
vào khi nào, ở đâu, như thế nào cũng như nhờ bạn bè chứng kiến 
xung quanh đứng ra làm nhân chứng.

 Tội phạm tội tình dục

●�Nhanh chóng và cương quyết từ chối hoặc chống cự có hiệu quả 
bất ngờ đối với người tấn công.

●�Tại cơ quan bình phải nói rõ là không thích như vậy, biểu hiện rõ 
ràng ý kiến về việc tốt, phân biệt rõ việc công và việc tư, không 
được pha trộn chuyện dâm ô.

●�Dạy cho trẻ em biết phân biệt tiếp xúc tốt và tiếp xúc xấu.

- Nếu có người nói điều xấu hoặc cho xem tạp chí xấu, video xấu 
thì phải báo ngay cho cha mẹ hoặc thầy cô và tránh xa họ.

- Kể cả khi người lớn yêu cầu trẻ em cũng có thể từ chối theo 
quan điểm của riêng mình.

●�Khi bị hiếp dâm thì không nên tắm rửa, hãy đến ngay phòng cấp 
cứu trung tâm hỗ trợ ONE-STOP, phòng cảnh sát.

- Trường hợp bị bầm dập hoặc có vết thương thì chụp hình ngay, 
bảo quản vật bằng chứng như áo quần lót trong túi giấy không 
có bọc nhựa.

- Giữ nguyên hiện trường nơi xảy ra bị xâm hại để thu thập bằng 
chứng. 

LOẠI HÌNH TỘI PHẠM DỄ MẮC PHẢI NẾU KHÔNG BIẾT

QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG PHẠM TỘI TRONG SINH HOẠT

- net-durumi (www.net-durumi.go.kr) : Kiểm tra thông tin nghi ngờ 
người lừa đảo trên internet.

-netan (www.netan.go.kr) : Khai báo bị lừa qua internet.

bị xử phạt nghiêm khắc.

    Người nước ngoài trên 17 tuổi phải luôn mang theo hộ 
chiếu, thẻ người nước ngoài.. nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền.

    Phải chú ý bị phạt tiền đối với hành vi vi phạm trật tự cơ 
bản.
●Không được tự ý bỏ đuôi thuốc lá, kẹo cao su, bỏ rác bừa bãi.

●Không được tự ý phun nước bọt hoặc tiểu tiện nơi công cộng.

●Không được hút thuốc ở nơi cấm hút thuốc.

●�Người lái xe gắn máy và người đi chung phải mang mũ bảo hiểm.

●�Khi băng qua đường phải đi lên cầu vượt hoặc đi theo lối dành 
cho người đi bộ.

 Lừa gạt

●� Phải kiểm tra công ty có hợp pháp hay không nếu có ai khuyên gia 
nhập vào tổ chức đáng nghi ngờ như tổ chức bán hàng đa cấp bất 
hợp pháp, dụ dỗ bảo đảm có lợi tức cao.

●�Trường hợp nghi ngờ người giả danh cơ quan nhà nước hoặc 
ngân hàng điện thoại lừa tiền như yêu cầu thông tin cá nhân hoặc 
chuyển tiền cho họ thì phải kiểm tra ngay cơ quan tương ứng đó.

●�Hạn chế giao dịch sản phẩm giữa các cá nhân trên internet, phải 
kiểm tra kỹ thông tin công ty khi sử dụng mua sắm trên mạng.

 Trộm cắp(Trộm lẻn vào nhà, móc túi, cướp giật...)

●�Trường hợp không có người ở nhà trong thời gian dài như đi xa 
hoặc đi nghỉ phép dài hạn thì 

- Báo trước tạm ngưng phát sữa, phát báo mỗi ngày, khóa lỗ nhận sữa ở cửa.
- Gửi vàng đá quý hoặc tiền vào ngân hàng, nếu gửi ở nhà thì chia ra cất giữ 
ở nhiều nơi thích hợp sẽ bảo quản an toàn.

●�Phụ nữ nên mang ví hay giỏ xách ở trước ngực, đàn ông nên để 
ví tiền ở túi quần phía trước thay vì để ở túi áo hoặc túi quần phía 
sau.

※  Kiểm tra và hỏi công ty bán hàng đa cấp hợp pháp có đăng ký

-�Uỷ ban giao dịch công chính (www.ftc.go.kr), Thị trưởng hoặc tỉnh 
trưởng(khoa chính sách kinh tế), Liên hiệp hỗ trợ kinh doanh trực tiếp 
(www.macco.or.kr, 02-566-1202), Liên hiệp hỗ trợ kinh doanh đặc biệt 
Hàn Quốc (www.mlmunion.or.kr, 02-2058-0831)

Ví dụ liên quan 

Lợi dụng tình trạng không thể liên lạc với trẻ em giả vờ bắt cóc trẻ em 
để tống tiền.
- Gỉa danh công ty Bảo hiểm quốc dân và Bảo hiểm y tế lừa hoàn thuế.
-  Gỉa danh ngân hàng, công ty thẻ tín dụng, công ty viễn thông yêu cầu 
đóng số tiền lớn và đóng chi phí dịch vụ chưa nộp.

-  Gỉa danh cơ quan điều tra như cảnh sát-thanh tra.. yêu cầu cung cấp 
thông tin cá nhân và thông tin giao dịch ngân hàng.

- Bạn quen qua chát hoặc email yêu cầu cho mượn tiền bằng tài khoản 
khác mà không phải bằng tài khoản của bản thân.


